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VN - INDEX 1,264.26  -0.49%

HNX - INDEX 239.68  0.62%

DOW JONES INDUS 38,905.66  -0.35%

EURO STOXX 50 PR 4,993.12  -0.15%

CSI 300 INDEX 3,562.22  -0.28%

SJC (Ng.đ/Lượng) 81.400  0.87%

Quốc tế (USD/Oz) 2,161.7  -0.60%

USD/VND (BQ LNH) 23.979  0.05%

DXY 103.43  0.60%

EUR/USD 1.0879  -0.64%

USD/JPY 148.49  0.60%

USD/CNY 7.1942  0.10%

Dầu thô WTI (USD/th) 80.92  1.51%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 15/03/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tín dụng toàn hệ thống giảm 0,72%, riêng tín dụng bất động sản và

chứng khoán tăng

▪ Hoàn thiện khung pháp lý tài sản ảo để ra khỏi "vùng xám" rửa tiền

▪ Tín dụng tại Tp.HCM giảm 0,92% sau 2 tháng đầu năm

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ 'Mục tiêu GDP năm nay tăng 6-6,5% là thách thức’

▪ Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ 2024 là năm cắt giảm lãi suất toàn cầu: Các NHTW nào tham gia, dự kiến

khi nào bắt đầu?

▪ Một thước đo lạm phát khác của Mỹ tiếp tục tăng mạnh hơn dự báo

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0.6% lên mốc 103.44. USD tăng giá được thúc đẩy bởi dữ liệu cho

thấy giá sản xuất tháng 2 nóng hơn dự kiến và ít người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn, điều

này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể giảm số lần cắt giảm lãi suất trong 2024.

➢ Giá vàng giao ngay giảm 0.5% xuống 2,163.09 USD/Ounce, rút khỏi mức cao kỷ lục 2,194.99

USD/Ounce đã đạt được vào ngày 08/03. Giá vàng giảm sau khi chỉ số giá sản xuất PPI tháng 2

của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo đã làm hạ nhiệt kỳ vọng về việc FED hạ lãi suất sớm, đồng thời

thúc đẩy USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

➢ Giá dầu tăng 0.12% lên 84.13 USD/thùng. Giá dầu nối dài đà tăng sau khi dự trữ dầu thô Mỹ bất

ngờ giảm cho thấy nhu cầu tăng lên, trong khi nguồn cung có thể bị gián đoạn sau các cuộc tấn

công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng củng cố giá dầu.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN

23.920

23.940

23.960

23.980

24.000

24.020

24.040

1
5

/0
2

1
6

/0
2

1
9
/0

2

2
0

/0
2

2
1

/0
2

2
2
/0

2

2
3

/0
2

2
6
/0

2

2
7
/0

2

2
8

/0
2

2
9
/0

2

0
1

/0
3

0
4

/0
3

0
5
/0

3

0
6

/0
3

0
7

/0
3

0
8
/0

3

1
1

/0
3

1
2

/0
3

1
3
/0

3

1
4

/0
3

1
5
/0

3

1
8
/0

3

1
9

/0
3

2
0
/0

3

2
1

/0
3

2
2

/0
3

2
5
/0

3

2
6

/0
3

2
7

/0
3

2
8
/0

3

2
9

/0
3

Tỷ giá trung tâm - Tháng 03/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 03/2024
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Giá vàng - Tháng 03/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Tín dụng toàn hệ thống giảm

0,72%, riêng tín dụng bất động 

sản và chứng khoán tăng

Sáng ngày 14/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ 2024 tập

trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn

định kinh tế (KT) vĩ mô. Thông tin tại Hội nghị cho biết, tăng trưởng tín dụng 2 

tháng đầu năm 2024 giảm sv cuối năm 2023, trong khi lượng tiền gửi còn rất lớn,

đạt 14 triệu tỷ đồng. Theo số liệu trước đó, tổng tiền gửi vào cuối năm 2023 đạt

khoảng 13,5 triệu tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng, tiền gửi 3,7%,

#500.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Thủ tướng nêu ra những vấn đề như lãi suất (LS) 

cho vay còn cao, nợ xấu có xu hướng tăng, việc xử lý các ngân hàng (NH) yếu

kém còn chậm, 1 số chương trình tín dụng chưa hiệu quả (như gói 120.000 tỷ

đồng cho vay nhà ở xã hội). Thay mặt Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình bày báo

cáo tại cuộc họp, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết, đến cuối

2023, tín dụng toàn nền KT 13,78% sv cuối năm 2022. Do yếu tố mùa vụ của

dịp Tết Nguyên đán cùng với khả năng hấp thụ vốn của nền KT chưa cao, đến

ngày 29/2/2024, tín dụng nền KT 0,72% sv cuối năm 2023. Tuy nhiên, tốc độ

giảm của tháng 2 đã chậm lại (0,05%) sv tháng 1 (0,6%). NHNN cho biết,

mức giảm hiện nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực KT. Tuy nhiên, 2 lĩnh vực lại

ghi nhận tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm là tín dụng lĩnh vực bất động sản

(0,23% sv cuối năm 2023), tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán (2,56%).
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Hoàn thiện khung pháp lý tài

sản ảo để ra khỏi "vùng xám"

rửa tiền

Hoàn thiện khung pháp lý quản lý tải sản ảo là nhiệm vụ quan trọng tại Quyết

định 194 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia về phòng,

chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Thông tin này được ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain

Việt Nam (VBA), cho biết tại hội thảo Góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài

sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Theo ông, trong bối

cảnh Việt Nam (VN) bị đưa vào danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám)

của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), thì việc hoàn thiện

khung khổ pháp lý quản lý tài sản ảo càng cấp bách hơn. Bên cạnh đó, từ thực

tiễn vận hành của tài sản ảo, đòi hỏi phải có khung pháp lý. Hoạt động giao dịch

tiền ảo tại VN thông qua các sàn giao dịch đang diễn ra khá sôi động, với loại

tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum…Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch

Thường trực VBA, nhấn mạnh rằng, tài sản ảo là xu thế chung không thể đảo

ngược của thế giới. Qua tham vấn ý kiến của các bên liên quan, có 60% nghiêng

về phương án cấm tài sản ảo, có 40% ý kiến trung tính. Việc cấm tài sản ảo là

không khả thi. Thay vào đó, cần phải nhanh chóng ban hành các quy định quản

lý tải sản ảo và nhà cung cấp tài sản ảo phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống

rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) nhằm đưa VN ra khỏi danh

sách Xám theo Quyết định số 194 ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
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Tín dụng tại Tp.HCM giảm

0,92% sau 2 tháng đầu năm

NHNN Chi nhánh Tp.HCM cho biết, tín dụng 2 tháng đầu năm 0,92%, cùng kỳ

2023 tín dụng 0,11%; 2022 2,65% và 2021 0,57%. Theo ông Nguyễn Đức

Lệnh, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh Tp.HCM, nguyên nhân tín dụng 2 tháng

đầu năm giảm do tín dụng tháng 1/2024 giảm mạnh, gắn với tính chất thời vụ và

đặc điểm tín dụng dịp Tết cổ truyền Âm lịch, thường biến động mạnh do các

khoản vay chủ yếu là ngắn hạn. Tuy nhiên, tín dụng trên địa bàn Tp.HCM sẽ

duy trì xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới, gắn với những yếu tố tác động

tích cực. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và LS tiếp tục là

yếu tố nguồn lực tốt trong vai trò hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và thúc đẩy tăng

trưởng KT. Đồng thời, chính sách LS thấp và thị trường tiền tệ ổn định là điều

kiện thuận lợi để DN, người dân mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện

nay, LS cho vay thấp cùng với những giải pháp hỗ trợ DN là yếu tố quan trọng

thúc đẩy mở rộng và tăng trưởng tín dụng trong thời gian. Cuối cùng là những

chuyển biến tích cực từ nền KT là yếu tố môi trường thuận lợi cho tăng trưởng tín

dụng. Để tín dụng mở rộng và tăng trưởng hiệu quả, việc hấp thụ vốn và phát

triển các thị trường (hàng hóa, tài chính, bất động sản) cũng như việc sử dụng vốn

vay đúng mục đích và hiệu quả của DN có ý nghĩa quan trọng, không chỉ thúc

đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng KT mà còn nâng cao

hiệu quả quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn trong toàn bộ nền KT.
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'Mục tiêu GDP năm nay tăng 6-6,5%

làthách thức'

Cuối 2023, Quốc hội giao Chính phủ mục tiêu tăng trưởng KT 2024 #6-6,5%. Một

số tổ chức quốc tế dự đoán KT VN 2024 có thể đạt 5,5-6%. Theo bà Tamara, 

chuyên gia KT cao cấp của Bloomberg Economics: "Tôi cho rằng 5-5,5% sẽ là mức

trong tầm tay cho KT VN". Nhu cầu nội địa VN dần tích cực nhưng thị trường bất

động sản cần nhiều thời gian hơn để phục hồi. Chưa kể, nền KT mở, phụ thuộc lớn

vào xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, nên VN gặp bất lợi khi cầu thế giới vẫn yếu,

xung đột địa chính trị khó lường. TS.Jonathan, KT gia quốc tế cao cấp Chương

trình Phát triển Liên Hiệp Quốc cho rằng, tình hình đầu năm khá chậm nên còn

nhiều việc phải làm trong nửa cuối năm để đạt mục tiêu. "Con số 6% rất nhiều

thách thức và phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài". PMI 2 tháng đầu năm trên mốc

50, tức sản xuất mở rộng nhưng vẫn khá yếu. "Năm nay PMI có thể đi ngang, tăng

trưởng sản xuất khó phát triển trong ngắn hạn". Theo KT trưởng VinaCapital: "Các

nhà bán lẻ Mỹ đang giải phóng hàng tồn tốc độ nhanh nhất 10 năm qua. Nhờ vậy,

VN có thể kỳ vọng tăng trưởng đến 6%. Ngoài ra, tâm lý của thị trường bất động

sản đang cải thiện”. TS.Jonathan dự báo trong ngắn hạn VN vẫn hưởng lợi từ giá

lương thực, thực phẩm toàn cầu tăng cao. Bà Tamara dự báo, FED có thể hạ LS từ

giữa 2024, #125 bps cho cả năm. "Động thái này có thể giúp các dòng vốn vào VN 

tốt hơn, áp lực tỷ giá cải thiện khi VND mạnh lên và tạo điều kiện để NHNN hạ LS 

điều hành”. Về trung và dài hạn, dự báo VN sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định,

trung bình #6% trong 10 năm tới. "Chúng ta ở vị thế tốt để vượt trội, nhất là khả

năng thu hút FDI, ổn định KT chính trị, lạm phát vừa phải và dân số trẻ”.
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Việt Nam vẫn là điểm đến hấp

dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Theo TS.Nguyễn Bích Lâm, 2 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký đạt 4,29 tỷ USD,

38,6%, tăng rất cao sv cùng kỳ 2023. Số vốn FDI giải ngân cũng rất tích cực, đạt

2,8 tỷ USD, 9,8% cho thấy nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đúng cam kết tại thị

trường VN. Điều này phản ánh năng lực hấp thu và giải ngân vốn đầu tư của nền

KT VN. Một điểm đáng chú ý về vốn FDI tại VN trong thời gian qua là số dự án mới

và số vốn mới đăng ký rất cao. Đây là tín hiệu tốt, chúng ta kỳ vọng lượng vốn đăng

ký mới này sẽ sớm được giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng 2024 và các năm tiếp

theo. Trong bối cảnh thế giới bất định, khó lường, cạnh tranh chiến lược gay gắt, KT 

thế giới phân mảng làm suy giảm và định hình lại dòng vốn đầu tư quốc tế. VN vẫn

là thị trường hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, là điểm đến đáng đầu tư nhất trong

thời gian tới bởi những thế mạnh của nền KT. Đó là, nền KT phục hồi và phát triển

ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mức mục tiêu. Nghiên cứu “Thế giới 2050”

của PwC nhận định: VN sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm cao thứ 2 trên

toàn thế giới và GDP sẽ tăng trung bình 5,3%/năm trong giai đoạn kéo dài 36 năm

từ 2014-2050. Chỉ số KT vĩ mô quan trọng này là minh chứng cho mức độ thành

công trong công tác điều hành của Chính phủ trong việc phục hồi và duy trì sự phát

triển ổn định của nền KT. VN có nền KT năng động, thị trường tiêu thụ ngày càng

mở rộng với nguồn cung dồi dào; giữ được ổn định KT vĩ mô. Môi trường thể chế

được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là cởi mở và thân thiện nhất. Các rào cản

trong kinh doanh, đầu tư được dỡ bỏ, mở đường cho môi trường thông thoáng,

minh bạch và đầy cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài,.. Đặc biệt, KT đã hội nhập

sâu, rộng vào khu vực và thế giới.
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2024 là năm cắt giảm lãi suất

toàn cầu: Các NHTW nào tham

gia, dự kiến khi nào bắt đầu?

Theo tổng hợp của CNBC, các NHTW lớn được kỳ vọng sẽ cắt giảm chi phí đi vay

trong 2024, gồm: Mỹ - Tuần trước, Chủ tịch FED tiếp tục nhấn mạnh LS sẽ bắt đầu

đi xuống trong 2024 nếu áp lực lạm phát tiếp tục suy yếu. Lạm phát tính theo thước

đo ưa thích của FED hiện là 2,4%, cao hơn mục tiêu 2%. Nhà đầu tư kỳ vọng FED 

sẽ bắt đầu hạ LS vào tháng 6, 25 bps. Eurozone - Tuần trước, ECB đã quyết

định giữ LS chính sách ở mức cao kỷ lục 4%. Các quan chức báo hiệu sẽ không

cắt giảm LS trước tháng 6. ECB thừa nhận lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến 

nhưng vẫn cao hơn mức mục tiêu 2%. Do diễn biến đáng khích lệ của áp lực giá,

ECB đã hạ dự báo lạm phát 2024 từ mức trung bình 2,7% xuống 2,3%; Thụy Sỹ - 

Lạm phát tháng 2 chững về mức 1,2% và làm dấy lên hy vọng NH Quốc gia Thụy

Sỹ có thể cắt giảm LS tại cuộc họp ngày 21/3. Hiện tại, NH này đang giữ LS ở mức

1,75% và đặt mục tiêu lạm phát 0-2%; Canada - Tại cuộc họp tháng 3, NHTW 

Canada (BoC) đã giữ nguyên LS lần thứ 5 liên tiếp. Lạm phát tháng 1 đã hạ nhiệt

đáng kể xuống còn 2,9%. BoC đặt mục tiêu lạm phát 1-3%. Phần đông các nhà KT 

tham gia khảo sát của Reuters tuần trước dự đoán BoC có thể giảm LS vào tháng

6; Australia - Ở cuộc họp tháng 2, NH Dự trữ Australia (RBA) đã nhất trí giữ LS ở 

mức cao nhất 12 năm là 4,35%. Nomura dự đoán RBA sẽ bắt đầu hạ LS vào tháng 

8 khi lạm phát thoái lui và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên; New Zealand – NH Dự trữ New 

Zealand giữ LS ổn định ở mức 5,5% vào cuộc họp tháng 2. Auckland Savings Bank 

dự đoán NHTW này sẽ bắt đầu cắt giảm chi phí đi vay vào tháng 11,..



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Một thước đo lạm phát khác của

Mỹ tiếp tục tăng mạnh hơn dự báo

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/3 cho thấy, trong tháng 2, chỉ số giá

sản xuất (PPI), đo lường lạm phát giá bán buôn, 0,6% sv tháng 1. Các nhà KT 

tham gia khảo sát của Dow Jones dự đoán PPI chỉ 0,3%. Sv cùng kỳ 2023, PPI

1,6%, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9/2023. Không tính giá thực phẩm

và năng lượng dễ biến động, PPI lõi 0,3%. Kết quả này cao hơn ước tính 0,2%

của các nhà KT. Một thước đo khác không bao gồm dịch vụ thương mại0,4%. Bộ

Lao động Mỹ cho biết, khoảng 2/3 mức tăng của PPI đến từ giá hàng hoá. Khoản

mục này 1,2% trong tháng 2, xác lập mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2023.

Chi phí dịch vụ 0,3%, được thúc đẩy bởi mức 3,8% của dịch vụ lưu trú cho

khách du lịch. Trước đó, số liệu PPI tháng 1 từng gây bất ngờ cho thị trường tài

chính do tăng cao hơn dự báo. Cụ thể, PPI 0,3% và PPI lõi0,5% trong tháng 1.

Cả 2 đều cao hơn ước tính của các chuyên gia là 0,1%. Ở diễn biến khác, 1 báo

cáo do Bộ Thương mại Mỹ mới công bố cho thấy doanh số bán lẻ đã phục hồi

trong tháng 2 khi 0,6%. Kết quả này giúp đảo ngược 1,1% trong tháng 1 nhưng

vẫn thấp hơn ước tính của các nhà KT là 0,8%. Số đơn xin hưởng trợ cấp thất

nghiệp lần đầu đã giảm xuống 209.000 vào tuần trước, thấp hơn ước tính 218.000

của các chuyên gia. Thị trường tài chính đang tập trung vào báo cáo PPI, 2 ngày

sau khi CPI cho thấy lạm phát đã tăng cao hơn 1 chút sv dự đoán tháng 2. Nngày

19-20/3, các FED sẽ tổ chức họp chính sách. Trong vài tuần gần đây, các quan

chức phát tín hiệu rằng FED có thể sẽ cắt giảm LS tại 1 thời điểm nào đó trong

2024 nhưng họ bày tỏ thái độ thận trọng trước việc tuyên bố chiến thắng quá sớm.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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